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LỚP TRANG PHỤC SĨ SỐ NỀ NẾP HỌC SINH 

VI PHẠM 
TỔNG 
ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 30 30 39 1 99 7 2  
6A2 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
6A3 30 30 39 1 99 7 2  
6A4 30 30 22 18 82 26 6  
6A5 30 30 37 3 97 17 5  
6A6 30 30 38 2 98 11 4  
7A1 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
7A2 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
7A3 30 30 38 2 98 11 5  
7A4 30 30 39 1 99 7 3  
7A5 30 30 38 2 98 11 5  
7A6 30 30 39 1 99 7 3  
8A1 30 30 33 7 93 23 6  
8A2 30 30 31 9 91 25 7  
8A3 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
8A4 30 30 34 6 94 20 4  
8A5 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
8A6 30 30 34 6 94 20 4  
8A7 30 30 37 3 97 17 3  
9A1 30 30 35 5 95 19 5  
9A2 30 30 38 2 98 11 2  
9A3 30 30 38 2 98 11 2  
9A4 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 
9A5 30 30 33 7 93 23 7  
9A6 30 30 38 2 98 11 2  
9A7 30 30 34 6 94 20 6  


